
                                          
 

      : ___________________________________________________       hôm  a : _______________________ 

   y sinh: ___________________     h     a : ___________            : ________________________ 

 

1.  Lý d  đế  khám hôm  a ? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Q ý vị  ó bị dị ứng khô  ?      ó     Khô   

Nế   ó, v   lò   l    k  dị ứng ho c  h     m v    á  l  i thuốc, thực phẩm, mô   rường, ho c latex v  lo i ph n ứng:  

______________________________________________________________________________________________ 

 

3.          b  h (v   lò   đá h dấu v   b  h đ       m    h   : 

 Hen suyễn   ấ  đ  v  t    hóa  Rối lo n tai biến ngậ  má  

 Rối lo n ch   má      h  im  Khó thở 

 B nh v  má    a  h  ế  á      h v  da 

 Rối lo   xươ     ấ   h ế  bị       uỵ 

 U    hư  B nh truy n nhiễm  Rối lo n tuyế    á  

 Ră    hưa / sứ  m   B nh thận  

 Rố  l    m  h má  collagen  B nh gan  

 Ră        B nh t m  hần  

 B nh tiể  đường   a        

 L   má   Rối lo n thần kinh  

  hó   m t / ngất xỉu     h  h    

         gia đ  h  ó vấ  đ  v      m            gia đ  h v  b  h  hậ  

 

4.   hậ  v    /  h    h ậ   rư   đ   (     / L    k  /  ô   ): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

5.  h ố : (bao gồm  á  l  i thuốc khô   k    a v  chất b  sung cho chế đ  ă  uống) 

 Q ý vị  ó d    bất kỳ  h ố  l m l     má      trong 10        a khô  ?    ó    Khô   

     h ố  L     ố lầ  Lầ  d      ố  

    

    

    

    

    

 

 Q ý vị  ó d    bất kỳ thuốc gi m đa      để chuẩn bị cho      khám  ức khỏe hôm  a  khô  ?        K Ô G 

 Nế   ó, v   lò   cho biết lo i thuốc v  l    lượng: ____________________  hờ    a : ________________ 

 

6.  Q ý vị  ó  hự  h    bất kỳ k ểm  ra bằng h  h   h     gầ  đ   khô  ?   ó (l    k ) ________________  Khô   

 

7.  Q ý vị  ó đa   ma    ha ?   ó  Khô    Khô   á  dụng   Kỳ k  h          ố                         

 

 _______________________________________________   _________________________ 

    h  h                

 _______________________________________________   _________________________ 

  h   v                 

  



 

                     
 

(Khi xem xé  da h  á h  a  đ  , v   lò   đá h dấ  v   bất kỳ vấ  đ       ó   h hưở   đá   kể đến   ý vị). 

 
                             LÝ  RƯỚC ĐÂY 
Quý vị              u         caffein?      K ô             quý vị đ       hoặc quý vị đ         : (       u   u “  ”) 
                  ? ________________________________________  U     ư       tim       u    
Quý vị          u  ?      K ô      ư   đ        đ   b o   u?___   ư u cổ  B nh b ch cầu      qu  
Quý vị    u     ư u?      K ô       ầ   uầ      ____________   ục thủy tinh thể         ểu đư               
Quý vị         ch t          ô        v    ý  o      b   ?      Loé               v         u    ư     ầ       
   u     vu              : _____________________________                    ổ                 
_________________________________________________________    u đầu  ặ          u             v       

  Thi u   u  HIV/AIDS    o  u       

Quý vị      ư          ể  ụ        K ô                                              o 

Lo                                               _________      qu               vu              )             ________________ 
K     ư         uầ                                _________ ____________________________________________________________ 
Quý vị   ủ b o     u                                    ______ Li u      tự        oặc thay th  (chỉ    ì                 -xa,  
Quý vị      ủ đủ      v o buổ            K ô   ch  ph     ô    ần     o …) 
Khi th c d y  quý vị    c          ư            K ô   ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
  

C C             RƯỚC ĐÂY 

L     ăm  guyên nhân/   n  h ng 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
  ư   đ   đ       bị      ư   ?  K ô         ô   :  _________________________________  
  ư   đ   đ       bị   ư                          ?  K ô         ô      _________________________________  
 
L C         Đ            C            Đ      

        C                      YÊ    Â  

Cha     

       

 
         ị     ________               __________     đ       __________  
    o   ______________               __________     đ       __________  L        uổ   ủ      con  _______________  
 ì                   ủ   o :  _________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
Quý vị    b  t b t kỳ   ư           ru t thịt   o mắc hoặc đ       mắc: (đ      u v  cho b    m i quan h ) 
 
 U     ư  ___________________             __________________                  ______________          o  __________________  
 B nh b ch cầu  _____________     o  u        _______________              _________________          ểu đư     ____________  
     qu   ___________________         ư         u  _________        u     _________________    ư u  ổ  ___________________  
       u        ______________           ư u  _______________        v        ______________   

  

 

 

  


